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ĐỀ ÁN
Đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo tinh thần Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII giai đoạn 2016 - 2021
                          (Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-TTg

ngày      tháng     năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)


I. sỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 
1. Cơ sở chính trị, pháp lý 
Đề án được xây dựng trên cơ sở các văn bản sau: 
- Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng CS Việt Nam đã xác định một trong các nhiệm vụ trọng tâm:“Trong nhiệm kỳ Đại hội XII trên cơ sở quán triệt và lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện việc thực hiện các quan điểm, nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực đã nêu trong Báo cáo chính trị và Báo cáo kinh tế - xã hội cần đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát huy mọi nguồn lực và động lực để phát triển đất nước nhanh, bền vững…” và khẳng định “…Đẩy mạnh tuyên truyền…quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với từng đối tượng theo hướng cụ thể, thiết thực, hiệu quả”. 
- Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã xác định rõ phương phướng nhiệm vụ “…Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện… tạo môi trường và điều kiện để  phát triển về nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn và trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật…”. Đồng thời đặt ra mục tiêu: “…Đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng, truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, xây dựng đạo đức, lối sống lành mạnh, ý thức tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật cho thế hệ trẻ”; 
- Kết luận số 01-KL/TW ngày 4/4/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

- Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 đề ra giải pháp: “Phát triển hệ thống thông tin và phổ biến giáo dục pháp luật, xây dựng và triển khai Chương trình quốc gia về phổ biến, giáo dục pháp luật dài hạn. Hình thành Trung tâm Thông tin pháp luật quốc gia, phát triển mạng lưới thông tin pháp luật”. 
- Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 đã xác định nhiệm vụ: “...Phát huy quyền làm chủ của nhân dân đối với hoạt động tư pháp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; không ngừng nâng cao trình độ dân chí pháp lý, ý thức sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật cho mọi người dân...”.
- Luật phổ biến, giáo dục pháp luật 2012 sau 3 năm triển khai thực hiện đã tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất cho công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực PBGDPL, nâng cao hiệu quả hoạt động PBGDPL, tạo điều kiện nâng cao hiểu biết pháp luật và ý thức pháp luật của cán bộ, nhân dân.
2. Thực trạng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 
2.1. Những kết quả đạt được

Thứ nhất, công tác xây dựng thể chế, chính sách về phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) từng bước được hoàn thiện, trong đó có Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành. Các văn bản đó cùng với các văn kiện chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng đã tạo khuôn khổ chính trị - pháp lý điều chỉnh toàn diện các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực PBGDPL, tạo bước chuyển biến mới, từ tư duy triển khai triển khai thực hiện các chương trình Đề án sang tư duy chính trị - pháp lý gắn với trách nhiệm, quyền, nghĩa vụ pháp lý theo luật đinh. 
Thứ hai, công tác quản lý nhà nước về PBGDPL được quan tâm, chú trọng và tăng cường hơn. Công tác PBGDPL đã gắn kết chặt chẽ hơn với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; gắn với đối thoại chính sách, phản ứng chính sách linh hoạt, với việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước của các Bộ, ngành, địa phương. Hầu hết các văn bản pháp luật mới được ban hành đều được quán triệt, phổ biến đến cán bộ, nhân dân bằng những hình thức thích hợp. Hoạt động quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, điều hành được thực hiện tương đối, đồng bộ, nhịp nhàng giữa các Bộ, ngành, đoàn thể, trung ương và địa phương. Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp cũng từng bước được kiện toàn, phát huy được vai trò trong tham mưu, tư vấn, triển khai công tác PBGDPL.
Thứ ba, nội dung, hình thức PBGDPL được đổi mới đa dạng, thiết thực, hiệu quả hơn, hướng tới nhiều đối tượng, khu vực, địa bàn. Hoạt động PBGDPL với các nội dung và dưới các hình thức được quy định trong Luật được thực hiện trong thời gian qua đã đáp ứng một cách căn bản nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu các kiến thức pháp luật, bước đầu tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành vi pháp luật của một bộ phận tầng lớp nhân dân. 
Thứ tư, tổ chức, đội ngũ làm công tác PBGDPL tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Hiện cả nước có 1.134 báo cáo viên pháp luật Trung ương, 5.439 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 13.797 báo cáo viên pháp luật cấp huyện và 121.178 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. Đội ngũ cán bộ pháp chế làm công tác PBGDPL ở các Bộ, ngành, địa phương được củng cố, kiện toàn theo Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ với 1.545 người
. Về cơ bản, với số lượng đội ngũ nhân lực thực hiện công tác PBGDPL ngày càng được mở rộng, với chất lượng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từng bước được cải thiện, đội ngũ này đã có nhiều đóng góp quan trọng, là cầu nối để chuyển tải chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước đến các tầng lớp nhân dân. 
Thứ năm, nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về chính sách xã hội hóa hoạt động PBGDPL đã được nâng lên một bước. Công tác xã hội hóa hoạt động PBGDPL ngày càng nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tham gia của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân, thông qua nhiều hình thức PBGDPL. Việc triển khai chính sách xã hội hóa công tác PBGDPL đã giúp cho công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân ngày càng đi vào nề nếp, ổn định, đa dạng, phong phú về nội dung và hình thức, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức cũng như trong hành động chấp hành pháp luật của nhân dân, tạo dân thói quen chấp hành pháp luật, sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức, biết sử dụng đúng đắn quy định của pháp luật trong giải quyết công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày.
2.2. Những khó khăn, hạn chế nổi bật
Thứ nhất, công tác quản lý nhà nước về PBGDPL chưa đáp ứng được với yêu cầu phát triển của thực tiễn; việc tổ chức triển khai thi hành Luật phổ biến giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, các chương trình, đề án còn chậm so với yêu cầu; có thời điểm chưa bám sát các vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận kịp thời. Một số công việc trong chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn về phổ biến giáo dục pháp luật cho các Bộ, ngành, địa phương còn lúng túng trong tổ chức thực hiện, thụ động, chất lượng chưa sâu; còn dàn trải, thiếu tính liên kết, thiếu trọng tâm, trọng điểm, chưa bám sát nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành; chưa gắn kết với công tác xây dựng với thi hành pháp luật; công tác theo dõi việc thực hiện chưa được chú trọng đúng mức nên chưa phát hiện kịp thời và đề xuất xử lý những điểm nghẽn, vướng mắc, bất cập, nảy sinh từ thực tiễn. Hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp còn mang nặng tính hình thức, chưa phát huy tối đa, triệt để chức năng tham mưu, tư vấn của Hội đồng trong công tác PBGDPL. 
Thứ hai, đội ngũ nhân lực thực hiện công tác PBGDPL còn nhiều hạn chế về mặt kỹ năng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn công tác PBGDPL. Các hoạt động tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng mặc dù được tổ chức thường xuyên nhưng nội dung, hình thức tổ chức còn thiếu đa dạng, phong phú chưa sát với nhu cầu thực tế, vì vậy chưa phát huy hiệu quả tối đa trong việc nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ này. 
Thứ ba, các hoạt động PBGDPL vẫn chủ yếu do Nhà nước và các tổ chức trong hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở thực hiện dựa trên nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước bảo đảm; chưa phân định rõ phạm vi các hoạt động PBGDPL do Nhà nước chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và các hoạt động do các tổ chức đoàn thể xã hội hoặc cá nhân thực hiện, vì vậy, tình trạng trùng lắp về nội dung, đối tượng phổ biến vẫn còn diễn ra; Một số chính sách xã hội hóa tuy đã được ban hành nhưng thiếu tính hấp dẫn; chưa thu hút sự tham gia, ủng hộ, hỗ trợ về kinh phí, cơ sở vật chất và các điều kiện bảo đảm của các tổ chức, cá nhân trong xã hội tham gia vào hoạt động PBGDPL; Người dân chưa ý thức đầy đủ và thực hiện tốt trách nhiệm chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; chưa coi việc tích cực, chủ động học tập, tìm hiểu các quy định pháp luật là nhu cầu thiết thân. 
Thứ tư, một số nội dung, hình thức PBGDPL được tổ chức thực hiện trong thời gian vừa qua còn chưa phù hợp, chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn. Trong đó, nội dung PBGDPL theo nhiều đánh giá còn dàn trải, thiếu trọng tâm, trọng điểm, chưa gắn với trách nhiệm học tập tìm hiểu pháp luật và hoạt động tập huấn nghiệp vụ của cán bộ, công chức và nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người dân. Cách thức xây dựng nội dung trong các tài liệu tuyên truyền, phổ biến còn giáo điều, nặng nề, cứng nhắc, khuôn mẫu, chưa phù hợp với trình độ hiểu biết, nhu cầu tâm lý lứa tuổi của từng đối tượng đặc thù, thiếu sự gắn kết với những tình huống pháp luật thực tế nên chưa tạo được sức hút và khơi dậy ý thức tự tìm hiểu pháp luật trong mỗi người dân, mô hình tủ sách pháp luật đã trở nên lạc hậu, không phát huy được hiệu quả. 
Về hình thức PBGDPL, còn đơn điệu, chậm đổi mới, thiếu tính sáng tạo và linh hoạt, chưa khắc phục được tính hình thức trong hoạt động PBGDPL, chưa phù hợp với tính chất, đặc điểm của đối tượng đặc thù... 
Thứ năm, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL chưa được chú trọng đúng mức, chưa thích ích được với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và xu hướng ứng dụng công nghệ trong học tập, sinh hoạt và làm việc của người dân, điều này càng làm cản trở tới quá trình tiếp nhận thông tin pháp luật của người dân vì một số hình thức PBGDPL trên các phương tiện thông tin được áp dụng hiện nay đã trở nên lạc hậu, đơn điệu không còn phù hợp với xu hướng. 
Hoạt động phối hợp với các cơ quan, phương tiện truyền thông thực hiện PBGDPL chưa được thực hiện thường xuyên liên tục, nội dung, chất lượng các chuyên mục, chương trình không được nghiên cứu đầu tư, đổi mới, do vậy không tạo được sức hút cho các đối tượng thụ hưởng, hiệu quả PBGDPL qua kênh các thông tin này vì vậy mà đạt hiệu quả chưa cao. 
   2.3. Nguyên nhân của những khó khăn, hạn chế

Thứ nhất, thể chế, chính sách quy định, điều chỉnh hoạt động PBGDPL tuy đã được hoàn thiện một bước nhưng vẫn còn tồn tại một số hạn chế, bất cập gây khó khăn cho quá trình điều hành, quản lý, triển khai, tổ chức thực thi các quy định pháp luật như: các quy định về báo cáo viên pháp luật còn thiếu thống nhất giữa Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành; một số quy định về các hình thức, nội dung PBGDPL theo quy định của Luật đã không còn phù hợp với yêu cầu thực tiễn; quy định về xã hội hóa công tác PBGDPL còn chung chung, không cụ thể....
Thứ hai, hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp còn thiếu tính thường xuyên; chất lượng trong tư vấn, tham mưu triển khai công tác PBGDPL còn nhiều hạn chế; thành viên Hội đồng, Ban Thư ký kiêm nhiệm nhiều công việc nên thời gian tham gia các hoạt động của Hội đồng còn nhiều hạn chế; một số thành viên Hội đồng, Ban Thư ký nhận thức chưa đầy đủ về trách nhiệm trong chỉ đạo và tham gia các hoạt động của Hội đồng; 
Thứ ba, nguồn nhân lực về PBGDPL còn thiếu về số lượng, chất lượng chưa đồng đều. Một bộ phận người làm công tác PBGDPL chậm đổi mới tư duy, cách làm; trình độ năng lực còn hạn chế, nhất là tại cơ sở. Hoạt động bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ được tổ chức, duy trì thường xuyên nhưng chưa đạt hiệu quả cao, do một số nội dung kiến thức, kỹ năng tập huấn chưa phù hợp, chưa bám sát nhu cầu, nguyện vọng của đối tượng tham gia tập huấn và đáp ứng linh hoạt những vấn đề mà thực tiễn và dư luận xã hội đang quan tâm, đòi hỏi. 
Thứ tư, cách thức huy động các nguồn lực xã hội hóa còn chưa linh hoạt, thiếu bài bản, chuyên nghiệp; cơ chế, chính sách thu hút các nguồn lực còn chưa cụ thể, chưa tạo động cơ, khuyến khích động viên tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia thực hiện PBGDPL hoặc hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện cho hoạt động PBGDPL, theo tinh thần xã hội hóa. 
Thứ năm, nguồn nhân lực, kinh phí, điều kiện cơ sở vật chất kĩ thuật hỗ trợ hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL còn nhiều khó khăn, hạn chế; việc đầu tư nghiên cứu, ứng dụng chưa được chú trọng đúng mức và thực hiện bài bản do vậy hoạt động ứng dụng còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn. 
Kết luận: Đổi mới công tác PBGDPL là yêu cầu bức thiết nhằm bảo đảm đúng vị trí, vai trò, ý nghĩa, sự phát triển ổn định, bền vững của công tác này cũng như hội nhập với xu thế chung của thế giới trong việc bảo đảm quyền con người, quyền được phổ biến, giáo dục và tiếp cận thông tin pháp luật của người dân. 
II. NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN
1. Quan điểm, mục tiêu xây dựng Đề án
1.1. 
Quan điểm xây dựng Đề án

a) Đổi mới công tác PBGDPL phải dựa trên quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước; quy định của Hiến pháp và các văn bản pháp luật mới, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ và khả thi của các chính sách, quy định của pháp luật.
b) Đổi mới công tác PBGDPL phải đặt trong tổng thể phương phướng và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 – 2020, gắn với mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, năng động, hiệu lực, hiệu quả lấy kết quả phục vụ và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp là tiêu chí đánh giá; tập trung cải cách thủ tục hành chính theo hướng tinh giản, gắn với nâng cao chất lượng chính sách, pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, cung cấp dịch vụ công và thực hiện chính phủ điện tử. 
b) Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL gắn với hoàn thiện, tổ chức thi hành pháp luật; bảo đảm gắn kết giữa công tác PBGDPL với công tác xây dựng pháp luật, là khâu đầu tiên có vai trò quan trọng trong tổ chức thi hành pháp luật, tạo chuyển biến căn bản, bền vững, toàn diện trong ý thức tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của nhân dân và thi hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức; coi đây là một trong những tiêu chí quan trọng, là thước đo đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL trước năm 2020.
c) Đổi mới công tác PBGDPL phải có trọng tâm, trọng điểm, tạo sự chuyển biến mang tính đột phá, giải quyết hiệu quả những hạn chế, tồn tại, bất cập lớn nhất tác động đến chất lượng công tác phổ biến, giáo dục hiện nay, đồng thời có tính đến đặc thù của từng nhóm đối tượng, địa bàn; bám sát nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành, địa phương và nhu cầu tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở. 
d) Đổi mới công tác PBGDPL phải đảm bảo tính kế thừa, phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế của công tác PBGDPL trong thời gian qua; 

e) Đổi mới công tác PBGDPL phù hợp với xu thế chung của thế giới, hướng tới thực hiện các mục tiêu chung trong tiến trình hội nhập kinh tế - quốc tế của đất nước.   
1.2. Mục tiêu của Đề án
 Tạo bước phát triển mới, mang tính đột phá trong công tác PBGDPL, bảo đảm đáp ứng tốt nhất nhu cầu PBGDPL của người dân, phù hợp với xu thế và yêu cầu của thực tiễn; tạo sự chuyển biến trong việc nâng cao ý thức pháp luật của người dân. 
2. Các hoạt động của Đề án
2.1. Đổi mới hoạt động quản lý nhà nước về PBGDPL  
a) Các hoạt động cụ thể:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
- Rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách, chương trình, Đề án về PBGDPL; nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định còn tồn tại những vướng mắc trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện; đề xuất những chủ trương, chính sách, pháp luật mới có khả năng tạo đột phá, giải quyết triệt để những hạn chế, bất cập trong công tác PBGDPL từ khía cạnh thể chế. 
- Về hoạt động của Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật các cấp
+ Nghiên cứu, đề xuất xây dựng quy chế hoạt động mới, nhằm tăng cường vai trò của Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật theo hướng hoạt động thường xuyên hơn, phục vụ thiết thực và có hiệu quả công tác phối hợp các hoạt động phối hợp, PBGDPL ở các cấp, các ngành.
+ Phát huy hiệu quả hoạt động, vai trò tư vấn của Hội đồng các cấp; tăng cường, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, hoạt động của Hội đồng, đảm bảo cơ chế làm việc tiết kiệm thời gian, linh hoạt, hiệu quả. 
- Về công tác bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL

+ Chuẩn hoá các văn bản, tài liệu bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ PBGDPL.

+ Đa dạng hoá các loại văn bản, tài liệu hướng tới phục vụ nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu, tiếp cận pháp luật cho nhiều đối tượng. Ngoài các loại tài liệu truyền thống, nghiên cứu, xây dựng các tài liệu mới với hình thức và nội dung  phù hợp với xu hướng và đảm bảo tính hấp dẫn, thiết thực, ứng dụng có hiệu quả trong hoạt động PBGDPL (ví dụ: hệ thống bài giảng điện tử; các video, clip, tình huống mẫu được xây dựng theo hướng đơn giản, ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, bám sát những diễn biến, thay đổi trong đời sống kinh tế, xã hội,  truyền tải thông điệp rõ ràng, phù hợp với tâm lý, lứa tuổi…) đồng thời đa dạng hoá các kênh thông tin chứa đựng nguồn tài liệu bảo đảm tối đa khả năng tìm kiếm, tiếp cận của người dân. 
+ Bên cạnh nội dung, kiến thức về các quy định pháp luật, chú trọng mở rộng đào tạo kỹ năng nghiên cứu, phân tích chính sách pháp luật, các kỹ năng mềm để đội ngũ cán bộ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp lý nâng cao khả năng tiến hành hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho mọi đối tượng dưới các hình thức đa dạng, hấp dẫn, hiệu quả.
+ Khảo sát chi tiết nhu cầu tập huấn, bồi dưỡng trong đội ngũ nhân lực thực hiện công tác PBGDPL các cấp: về nội dung, hình thức, thời gian, phương thức tổ chức… để thiết kế chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với các đối tượng, đạt tới mục tiêu nâng cao chất lượng, phát huy hiệu quả tối đa của các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng. 
- Về xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật

+ Nghiên cứu, khai thác có hiệu quả các ứng dụng tại Cơ sở dữ liệu pháp luật quốc gia. 
+ Củng cố cơ sở hạ tầng bảo đảm sự tiếp cận của nhân dân ở các khu vực hẻo lãnh, vùng sâu, vùng xa tới Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

- Về thống kê, tổng kết PBGDPL

+ Xây dựng các tiêu chí tổng kết, đánh giá phù hợp để tiến hành công tác thống kê, đánh giá định kỳ hiệu quả của công tác PBGDPL ở các cấp, các ngành.

+ Sử dụng các số liệu thống kê, tổng kết làm tiêu chí và cơ sở bình xét thành tích trong công tác PBGDPL.

- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về PBGDPL: Tích cực nghiên cứu, tiếp thu kinh nghiệm PBGDPL của nước ngoài để vận dụng phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện của Việt Nam; Tranh thủ sự hợp tác, tư vấn của các nhà tài trợ, các chuyên gia của nước ngoài đóng góp vào công tác PBGDPL.
b) Về tổ chức thực hiện:
- Đơn vị thực hiện: Bộ Tư pháp phối hợp với các Bộ, ngành, tổ chức có liên quan; Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. 
- Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2021
2.2. Đổi mới nội dung, hình thức, cách thức tổ chức các hoạt động PBGDPL
a) Các hoạt động cụ thể:

- Về nội dung PBGDPL

+ Lựa chọn nội dung PBGDPL phải đảm bảo bám sát nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng vừa sát nhu cầu của xã hội, gắn với vấn đề dư luận xã hội quan tâm, phản ánh. Chuyển hướng, chú trọng tuyên truyền, phổ biến mục tiêu, chính sách các văn bản luật trong quá trình soạn thảo; mục tiêu, quan điểm cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp; nội dung điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; tăng cường năng lực phản ứng chính sách, đối thoại chính sách, tư vấn, hướng dẫn, giải đáp tháo gỡ vướng mắc gắn với những vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội. 
+ Tăng cường nghiên cứu, khảo sát, đánh giá nhu cầu của các tầng lớp nhân dân về các nội dung, kiến thức pháp luật cần được phổ biến (qua hệ thống khảo sát online hoặc khảo sát trực tiếp qua phiếu) trước khi tiến hành các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, từ đó xác định các nội dung mang tính trọng tâm, trọng điểm, cần tập trung phổ biến, tuyên truyền. 
· Về hình thức PBGDPL
+ Đổi mới hình thức PBGDPL được thực hiện theo hướng đa dạng hoá các hình thức PBGDPL, áp dụng linh hoạt theo nhu cầu của từng đối tượng, phù hợp với từng địa bàn để tạo sự hứng thú, lôi cuốn các đối tượng thụ hưởng tham gia, từ đó đạt tới hiệu quả cao nhất là tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành vi pháp luật. Khuyến khích các hình thức PBGDPL dung dị, đơn giản nhưng sâu sắc và giàu thông điệp, các hình thức truyền thông đa phương tiện phù hợp với giới trẻ như ca nhạc, phim ảnh .v.v.
+ Đẩy mạnh các hình thức PBGDPL trên báo chí và các phương tiện truyền thông thông qua việc tăng cường các chuyên trang, chuyên mục, thời lượng phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình về PBGDPL. Nghiên cứu, đề xuất xây dựng, sản xuất một chương trình truyền hình riêng về PBGDPL phát sóng thường kỳ, có tính ổn định, lâu dài vừa đáp ứng nhu cầu thị hiếu của khán giả xem truyền hình vừa đảm bảo mục tiêu, yêu cầu của hoạt động PBGDPL.
+ Thay đổi, cải tiến cách thức tổ chức các hình thức PBGDPL được áp dụng thường xuyên theo quy định của Luật PBGDPL như: tuyên truyền trực tiếp; tư vấn pháp luật; cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật; tổ chức thi tìm hiểu pháp luật; lồng ghép trong sinh hoạt văn hoá, văn nghệ; tuyên truyền qua loa phát thanh, pano, khẩu hiệu; giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân (ví dụ: cải tiến hình thức tổ chức thi tìm hiểu pháp luật theo cách thức truyền thống sang hình thức thi trực tuyến dưới dạng phần mềm hoặc qua trang tin điện tử… ) đặc biệt tập trung phối hợp, nghiên cứu chú trọng đổi mới  hình thức PBGDPL trong các nhà trường.
b) Về tổ chức thực hiện:
- Đơn vị thực hiện: Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam; Thông tấn xã Việt Nam và các Bộ, ngành khác có liên quan. 
- Thời gian thực hiện: 2016 - 2021
2.3. Đổi mới hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL
a) Các hoạt động cụ thể
- Về hoạt động nâng cấp trang tin PBGDPL

 + Hoạt động thiết kế, nâng cấp trang tin PBGDPL ngoài mục tiêu phục vụ hoạt động quản lý, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ còn hướng tới việc đáp ứng nhu cầu tiếp cận, tìm hiểu pháp luật của đại đa số người sử dụng, tạo thành công cụ hữu ích hiệu quả phục vụ công tác PBGDPL. Vì vậy, bên cạnh nghiên cứu, thiết kế lại hình thức giao diện đảm bảo sinh động, chuyên nghiệp, hiện đại và điều chỉnh các thư mục thông tin truyền thống trang thông tin điện tử, việc nâng cấp trang tin PBGDPL tập trung vào hoạt động xây dựng, vận hành các chuyên mục mới có khả năng nâng cao tính tương tác giữa các cơ quan quản lý với mọi đối tượng độc giả như: Chuyên mục đối thoại chính sách; Khảo sát online; Chuyên mục cung cấp dịch vụ PBGDPL trực tuyến; Thi tìm hiểu pháp luật trên trang tin điện tử….
+ Căn cứ hiệu quả quản lý, sử dụng của trang tin điện tử về PBGDPL sau khi được nâng cấp, tiến hành nghiên cứu xây dựng, đề xuất thiết lập 1 website về PBGDPL (với hai phiên bản Việt – Anh) để phát huy hiệu quả tối ưu, phục vụ hoạt động quản lý nhà nước và đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, tiếp cận pháp luật của mọi tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp…
-  Về nghiên cứu, ứng dụng thí điểm mô hình tủ sách pháp luật điện tử
+ Tập trung xây dựng, thực hiện thí điểm mô hình Tủ sách pháp luật điện tử - Tủ sách số, hướng tới mục tiêu số hóa toàn bộ các tài liệu về PBGDPL giúp bạn đọc dễ dàng truy cập, tìm kiếm nội dung toàn văn tài liệu thông qua hệ thống mạng thông tin và các phương tiện truyền thông.
b) Về tổ chức thực hiện:
- Đơn vị thực hiện: Bộ Tư pháp
- Thời gian thực hiện: 2016 - 2017
2.4. Đổi mới việc thực hiện xã hội hóa về PBGDPL
a) Các hoạt động cụ thể:

- Đa dạng hoá các hình thức vận động tài trợ và các lĩnh vực hoạt động cần thu hút vận động tài trợ: tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; biên soạn, phát hành tài liệu; nghiên cứu khoa học; tổ chức toạ đàm, hội thảo… đồng thời thu hút tối đa nguồn hỗ trợ từ kinh phí; dịch vụ; cơ sở vật chất, kĩ thuật; nhân lực…

- Nghiên cứu xây dựng thể chế quản lý phù hợp đối với phương thức ngân sách tài trợ hoạt động PBGDPL và xã hội hoá các hoạt động PBGDPL. Đối với phương thức ngân sách tài trợ hoạt động PBGDPL, xây dựng thể chế quản lý theo hướng nhà nước đặt hàng theo chương trình hàng năm với mục tiêu, tiêu chí đánh giá, công cụ đánh giá cụ thể và lựa chọn các chủ thể khác nhau trong xã hội (các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp, tổ chức sự nghiệp …) trực tiếp tiến hành các hoạt động PBGDPL theo mục tiêu đó. 
b) Về tổ chức thực hiện:
- Đơn vị thực hiện: Bộ Tư pháp phối hợp với các Bộ, ngành, đoàn thể có liên quan. 
- Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2018
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Đề án

1.1. Nguồn ngân sách thực hiện Đề án

Ngân sách nhà nước cấp cho việc triển khai thực hiện Đề án theo phân cấp ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương. 
1.2. Nhiệm vụ bố trí kinh phí thực hiện Đề án

a) Việc lập dự toán chi tiết hàng năm được thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước trên cơ sở nội dung Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

b) Hằng năm, Bộ Tư pháp có trách nhiệm lập dự toán kinh phí thực hiện Đề án phần ngân sách Trung ương gửi Bộ Tài chính xem xét và bố trí vào dự toán ngân sách hằng năm của Bộ Tư pháp.

c) Các Bộ, ngành ở Trung ương có liên quan, hàng năm căn cứ nhiệm vụ được phân công thực hiện Đề án lập dự toán kinh phí chi tiết gửi Bộ Tài chính xem xét, bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm cho các Bộ, ngành Trung ương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

d) Ngân sách địa phương bảo đảm kinh phí thực hiện Đề án thuộc nhiệm vụ của địa phương. Các cơ quan, ban, ngành ở địa phương lập dự toán kinh phí thực hiện Đề án gửi cơ quan có thẩm quyền cùng cấp tổng hợp trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

đ) Cơ quan chủ trì Đề án, Bộ, ngành liên quan, các tổ chức đoàn thể và địa phương có thể huy động các nguồn kinh phí hỗ trợ từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước để việc triển khai thực hiện Đề án có hiệu quả.
2. Trách nhiệm của các đơn vị 
2.1. Bộ Tư pháp là cơ quan thường trực của Đề án có trách nhiệm:

- Tổ chức, chỉ đạo thực hiện các nội dung của Đề án; 
- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động nêu trong Đề án; định kỳ sơ kết, tổng kết báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc triển khai thực hiện Đề án. 

2.2 . Bộ Tài chính có trách nhiệm: 
- Đảm bảo Ngân sách nhà nước cấp hàng năm để thực hiện Đề án theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;

- Phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với các chính sách, dự án trong Đề án; phối hợp, kiểm tra, giám sát thực hiện Đề án. 

2.3. Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm: 

- Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động truyên truyền, PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng. 
- Chỉ đạo các cơ quan báo chí tăng thời lượng thích hợp, các chuyên trang, chuyên mục về PBGDPL. 

2.4. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL thông qua các kênh truyền thông; phối hợp nghiên cứu, xây dựng, triển khai các chương trình truyền hình, truyền thanh, chuyên mục theo hướng đổi mới, đảm bảo phát sóng, phát thanh thường kỳ. 
2.5. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện, bảo đảm kinh phí từ nguồn ngân sách triển khai các nội dung, hoạt động nhằm đổi mới công tác PBGDPL trong phạm vi của đơn vị mình. 
2.6. Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc triển khai thực hiện Đề án. 
2.7. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
- Chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Đề án tại địa phương;
- Bảo đảm biên chế, kinh phí, cơ sở vật chất cho việc thực hiện Đề án tại địa phương;

- Chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn triển khai thực hiện các hoạt động của Đề án tại địa phương theo Kế hoạch hướng dẫn hàng năm; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Đề án về Bộ Tư pháp để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 
THỦ TƯỚNG

                                                                                 Nguyễn Xuân Phúc
� Báo cáo số 107/BC-ĐA của Ban chỉ đạo Đề án 2, Bộ Tư pháp về kết quả thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển của đất nước” năm 2014 


và các hoạt động trọng tâm năm 2015
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